Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học định hướng nghiên cứu	Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tếtheo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực trạng tư pháp quốc tế và hướng hoàn thiện 
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LQT-05                           Số tín chỉ của học phần:04
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Trần Minh Ngọc
	Trường ĐH Luật HN 
	tmngoc73@gmail.com
	0982774688

	2
	TS. Nguyễn Thái Mai
	Trường ĐH Luật HN
	mai.luatquocte@gmail.co
	0912376293

	3
	TS. Nguyễn Hồng Bắc
	Trường ĐH Luật HN
	hongbac128@yahoo.com
	0904764784

	4
	TS. Vũ Thị Phương Lan
	Trường ĐH Luật HN
	tovuhoalan7273@gmail.com
	0983660702


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Có khả năng nắm bắt được thực trạng của Tư pháp quốc tế, cụ thể là nắm được thực trạng của các vấn đề lớn của Tư pháp quốc tế như xung đột pháp luật, việc vận dụng các hệ thuộc cơ bản trong giải quyết xung đột pháp luật; các quan hệ mang tính chất phức tạp của Tư pháp quốc tế như sở hữu trí tuệ quốc tế; tương trợ tư pháp và giải quyết tranh chấp trong Tư pháp quốc tế. Thực trạng đó bao gồm thực tiễn pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng và của người dân. Qua việc nắm bắt thực trạng, đề xuất phương hướng hoàn thiện phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam, trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác.
Về kỹ năng: Có khả năng vận dụng các quy định của Tư pháp quốc tế Việt Nam trong việc xác định và giải quyết xung đột pháp luật trong các vụ việc cụ thể; vận dụng các hệ thuộc cơ bản một cách nhuần nhuyễn. Biết cách xử lý một vụ việc sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài theo phương pháp đặc trưng của quan hệ này.Triển khai được các cách thức tương trợ tư pháp và giải quyết tranh chấp trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật tại Việt Nam
* Họ và tên giảng viên: 
TS.Trần Minh Ngọc		Email: tmngoc73@gmail.com	Điện thoại: 0982774688
* Nội dung giảng dạy:
1.Khái quát chung về giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế 
2.Thực tiễn xây dựng và áp dụng các quy phạm tư pháp quốc tế
2.1.Thực tiễn xây dựng và áp dụng quy phạm xung đột
2.2.Thực tiễn xây dựng và áp dụng quy phạm thực chất
*Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Tư pháp năm 2017
+ Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015
+ Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
+ Luật Nhà ở 2014
+ Luật Thương mại 2005
+ Luật Đầu tư 2014
+Luật Nhà ở 2014
+ Luật Thương mại 2005
+ Luật Trọng tài thương mại 2010
+ Luật Hôn nhân và Gia đình 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ CLARKSON and JONATHAN HILL, Jaffey on the conflict of laws, second edition, Lexisnexis UK, 2002.
+JEAN DERRUPPE (Nhà Pháp luật Việt – Pháp), Tư pháp Quốc tế, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
+ R.H.GRAVESON, the conflict of laws, sixth edition, London Sweet and Maxwell, 1969.
Chuyên đề 2:Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
* Họ và tên giảng viên:    
TS. Nguyễn Thái Mai 	Email: mai.luatquocte@gmail.com               Điện thoại: 0912376 293
* Nội dung giảng dạy: 
1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của các ĐƯQT trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
1.1. Khái quát về quyền SHTT
1.2. Vai trò của các ĐƯQT trong việc bảo hộ quyền SHTT 
2.  Các ĐƯQT trong khuôn khổ của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)
2.1.  Các điều ước quốc tế về quyền tác giả
2.2. Các điều ước quốc tế về quyền liên quan
2.3. Các điều ước quốc tế về quyền SHCN
2.4. Các điều ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng
3. Bảo hộ quyền SHTT theo quy định của WTO: Hiệp định TRIPs 1995
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Bộ luật dân sự 2015
+ Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009)
+ Điều ước về sở hữu trí tuệ
+ Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ, một công cụ đặc lực để phát triển kinh tế, Cục SHTT 2005.
+ Lê Nết, Quyền Sở hữu trí tuệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
+ Giáo trình "Pháp luật quốc tế về Sở hữu trí tuệ" .  Ts Vũ Thị Phương Lan và Ts Nguyễn Thái Mai 
* Website
http://www.wipo.int
http://www.noip.gov.vn
http://www.cov.gov.vn
Chuyên đề 3:Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam với các nước
* Họ và tên giảng viên: 
TS. Nguyễn Hồng Bắc	Email:hongbac128@yahoo.com		Điện thoại: 0904764784
* Nội dung giảng dạy: 
1. Một số vấn đề lí luận trong tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự 
1.1. Các quan niệm về tương trợ tư pháp
1.2. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tương trợ tư pháp
1.3. Các điều ước quốc tế quan trọng về tương trợ tư pháp 
1.4. Sự cần thiết của các hoạt động tương trợ tư pháp ở Việt Nam
2. Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự theoquy định của pháp luật Việt Nam và một số nước
2.1.Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam 
2.2.Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự theo quy định của pháp luật một số nước 
3. Thực tiễn tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự ở Việt Nam
3.1. Thực hiện các uỷ thác tư pháp quốc tế
3.2. Tình hình công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài
3.3.  Đánh giá thực trạng
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Luật tương trợ tư pháp quốc tế năm 2007;
+ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;
+ Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt nam và các nước, NXB chính trị quốc gia năm 2001;
- Tài liệu tham khảo tự chọn 
[bookmark: _GoBack]4.Chuyên đề 4: Lý luận và thực tiễn đối với một số hệ thuộc cơ bản trong TPQT
* Họ tên giảng viên:
TS. Vũ Thị Phương LanEmail: tovuhoalan7273@gmail.com		Điện thoại: 0983660702
* Nội dung giảng dạy: 
1. Giới thiệu sơ lược về XĐPL và cách thức giải quyết XĐPL
2. QPXĐ, cơ cấu của QPXĐ
3. Hệ thuộc luật: Khái niệm, yêu cầu, chức năng, nguyên tắc áp dụng….
4. Các hệ thuộc luật cơ bản
5. Thực tiễn trong hệ thống TPQT Việt Nam: 
* Tài liệu tham khảo: 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2017.
+ Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2013.
+ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư 	pháp quốc tế, NXb Hồng Đức, 2015
+ Clarkson & Jonathan Hill, Jaffey on the conflict of laws (4th edition), Lexisnexis UK, 2011.
+ Sir Peter North and J.J. Fawcett, Cheshire and North’s private international law (14th edition), Butterworths London, 2008.
+ Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2017;
+ Bùi Thị Huyền (chủ biên) Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Nxb. Lao động, 2016;
+ Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong điều kiện sửa đổi Bộ luật Dân sự: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường/Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Ngọc chủ nhiệm đề tài bảo vệ năm 2015
+ Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài đề: tài nghiên cứu khoa học cấp Trường/Trường Đại học Luật Hà Nội ; TS. Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài bảo vệ năm 2017
+ 15 hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước.
+ Bộ luật dân sự năm 2005, 2015.
+ Bộ luật tố tụng dân sự  năm 2004, 2015.
5.Chuyên đề 5: Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 
* Họ và tên giảng viên:    
TS.Trần Minh Ngọc		Email: tmngoc73@gmail.com	Điện thoại: 0982774688
* Nội dung giảng dạy: 
1.Thực trạng cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
2.Khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp và thực tiễn sử dụng tại Việt Nam
3.Một số khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào các giao dịch dân sự thương mại có yếu tố NN và lựa chọn cơ sở pháp lý, phương thức giải quyết tranh chấp
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật tại Việt Nam 
	4
	20
	2
	12
	16

	2
	Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
	4
	20
	2
	12
	16

	3
	Tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự giữa Việt Nam với các nước
	4
	20
	2
	12
	16

	4
	Lý luận và thực tiễn đối với một số hệ thuộc cơ bản trong TPQT
	4
	20
	2
	12
	16

	5
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 
	4
	20
	2
	12
	16


4. Kiểm tra đánh giá học phần:
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
	6


2. Chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
	6


3. Chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
	6


4. Chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
	6


5. Chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
	- Thảo luận
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
	6


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)





Tên học phần: Thực trạng tư pháp quốc tế và hướng hoàn thiện	Mã số: LQT-05
